Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134][bookmark: _GoBack]- Tên Dự toán: Mua sắm hàng hóa thực hiện nhiệm vụ đầu tư tiềm lực phòng CNMT_Trần Thị Thu Hường
- Địa điểm thực hiện: Số 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, phụ kiện môi trường
- Thời gian bắt đầu tổ chức thực hiện gói thầu: Quý II/2026
- Chủ đầu tư: Viện Vật liệu, Sinh học và Môi trường
   Địa chỉ: Số 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội
   Điện thoại: 069 516281
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Tất cả hàng hóa cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng kèm theo thiết bị và đầy đủ ký mã hiệu, tem của nhà sản xuất hoặc tem của nhà phân phối theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất. 
- Nhà thầu phải có đầy đủ Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật (những tài liệu của các hãng sản xuất công bố cho sản phẩm thương mại của mình) thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, hình ảnh của hàng hóa dự thầu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa do Nhà thầu đề xuất so với yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.
- Đóng gói hàng hóa: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hóa phải còn nguyên đai, nguyên kiện, không gãy vỡ, móp méo.
1.2.2. Yêu cầu chi tiết kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ tiêm mẫu tự động của Thiết bị xác định tổng hàm lượng các bon hữu cơ
	- Bộ đưa mẫu tự động lên đến 88 vị trí, 
- Tích hợp bộ khuấy từ, giúp đồng nhất các mẫu có các hạt lơ lững, huyền phù để kết quả ổn định, chính xác
- Có khả năng cài đặt xử lý mẫu như thêm acid, thổi khí trước khi phân tích để tiết kiệm thời gian.
- Khay mẫu chứa: 88 lọ  
- Loại lọ: 40 ml VOA 
- Kim tiêm mẫu: 8,3”, 2 lỗ, thép không rỉ 
- Ống truyền mẫu: 0,045” ID x 1/8” OD Teflon 
- Nắp lọ: nắp có lỗ hở. 
- Septa (màng cao su trên nắp): mặt tráng TFE 
- Lượng mẫu có thể hút: 10 µl ÷ 10 ml 
- Kích thước hạt trong mẫu có thể hút: đến 500 µm 
- Độ chính xác chuyển mẫu ± 0,3%
  Thông số có thể lập trình được
· Độ sâu kim mẫu và rửa
· Tốc độ khấy từ
· Số lần rửa giữa các mẫu
· Các chức năng: 
· Khuấy từ trên máy 
· Đục lỗ septa 
· Tiền xử lý loại bỏ TIC
- Khay mẫu có thể tháo ra khỏi máy để nạp mẫu dễ dàng
* Cung cấp bao gồm: 
- 01 Bộ tiêm mẫu tự động
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt

	2
	Mô-đun đo tổng lượng Nitơ của Thiết bị xác định tổng hàm lượng các bon hữu cơ
	- Có khả năng loại bỏ các thành phần điện áp cao nguy hiểm liên quan đến quá trình tạo và loại bỏ ozon.
- Chế độ phân tích: đồng thời với NPOC và TC hay phân tích TNb độc lập. 
- Oxy hóa mẫu: đốt cháy nhiệt độ cao oxy hóa các hợp chất nitơ vô cơ và hữu cơ thành NO 
- Nguyên lý đo: đo NO sử dụng cảm biến điện hóa
- Dải đo: 100ppb – 1.000ppm
- Độ chính xác: >2% giá trị hoặc 1% dải đo
- Độ lặp lại: 3% RSD hoặc ± 25 ppb, tùy theo mức nào lớn hơn.
* Cung cấp bao gồm: 
- 01 Mô-đun đo tổng lượng Nitơ
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt

	3
	Đèn Deuterium (Deuterium  lamp) của Hệ thống sắc ký lỏng cao áp

	- Công suất 30W
- Dải bước sóng từ 160nm đến 400nm
- Tuổi thọ đảm bảo là: 2.000 giờ. 
- Điện áp anode: 80 VDC. 
- Dòng anode: 300 mA DC
Cung cấp bao gồm:
- 01 đèn Deuterium (Deuterium  lamp)
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt

	4
	Bo mạch dẫn không chì (Introduction PCA) Pb Free-tested) của Hệ thống khối phổ ghép nối nguồn plasma ICPMS
	- Bo mạch dẫn dùng để điều khiển hệ thống đưa mẫu (sample introduction) trong máy ICP-MS. Đảm nhận việc điều khiển quá trình kiểm soát đưa mẫu vào nguồn plasma, đảm bảo mẫu được đưa vào ổn định, chính xác, đồng đều.
- Điều khiển điện tử toàn bộ quá trình đưa mẫu từ ống/máy bơm nhu động → nebulizer / spray-chamber → plasma → hệ phân tích MS.
* Cung cấp bao gồm: 
- 01 Bo mạch dẫn không chì (Introduction PCA) Pb Free-tested)
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt

	5
	Bộ điều khiển lưu lượng khí Argon (Argon flow controller, 7700x/s (Pb-Free) của Hệ thống khối phổ ghép nối nguồn plasma ICPMS
	- Bộ điều khiển này đảm nhiệm việc điều chỉnh và kiểm soát lưu lượng khí Argon cung cấp cho máy ICP-MS - khí Argon là khí phục vụ plasma để ion hóa mẫu trong quá trình phân tích. 
- Đảm bảo cung cấp khí Argon với lưu lượng và áp suất phù hợp cho buồng plasma, giúp duy trì plasma ổn định khi phân tích mẫu trong ICP-MS.
* Cung cấp bao gồm: 
- 01 Bộ điều khiển lưu lượng khí Argon (Argon flow controller, 7700x/s (Pb-Free)
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt

	6
	Công tắc nguồn (Power Switch PCA) của Hệ thống khối phổ ghép nối nguồn plasma ICPMS
	- Là module chịu trách nhiệm tiếp nhận nguồn điện từ hệ thống điện chính và phân phối nguồn nội bộ cho các phần khác của thiết bị (nguồn cao áp, bơm, phần điều khiển, điều khiển khí, hệ thống chân không).
- Giúp bảo vệ toàn bộ hệ thống - tránh các sự cố nguồn, quá áp, điện không ổn định có thể ảnh hưởng tới các linh kiện  như RF generator, detector, chân không, bơm, gas.
- Đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy của máy phân tích - rất quan trọng trong phân tích mẫu Trace kim loại, environment, food, dược phẩm.
* Cung cấp bao gồm: 
- 01 Công tắc nguồn
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt

	7
	Máy lọc nước siêu sạch

	- Nước đầu vào: Nước máy
+ Áp suất: 1-6 bar; 
+ Nồng độ Cl2: <2ppm; LSI<0,3; SDI<5
+ Nhiệt độ: 5-350C; 
+ Độ dẫn: <2.000 uS/cm; 
+ TOC: <2.000 ppb
- Chất lượng nước đầu ra: Nước RO 
+ Loại bỏ ion ≥ 96%
+ Loại bỏ hợp chất hữu cơ ≥ 99% 
+ Loại bỏ hạt ≥ 99%
+ Tốc độ dòng sản xuất: 42 L/h
- Chất lượng nước đầu ra: Nước siêu tinh khiết 
+ Điện trở suất của nước ở 25°C: 18,2 MΩ·cm. 
+ TOC ≤ 5 ppb. 
+ Tốc độ dòng phân phối lên tới 1,6 L/phút đối với nước siêu tinh khiết từ vòi phân phối nước cầm tay
- Thông số chất lượng nước khi sử dụng bộ lọc cuối:
+ Loại bỏ các hạt với kích thước ≥ 0,22 µm. 
+ Vi sinh vật trong nước < 10 CFU/L (thường < 1 CFU/L) 
- Điện áp: 100-240 VAC/50-60 Hz
Cung cấp bao gồm:
- 01 Thân máy
- 01 Bộ lọc thô
- 01 Mô-đun tiền lọc
- 01 Bộ lọc RO với 01 bình chứa 50L và 02 bình chứa 3,5L
- 01 Bộ lọc cuối Microfilter 
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

	8
	Cân phân tích 5 số lẻ

	- Khoảng cân: 120g
-	Độ đọc: 0,01mg
-	Độ lặp lại (với giá trị cân ≤5% toàn dải cân): 0,01mg
-	Độ lặp lại (với giá trị cân >5% toàn dải cân): 0,02mg
-	Độ tuyến tính (đặc trưng): 0,06mg
-	Độ tuyến tính: 0,1mg
-	Chuẩn đĩa cân với các giá trị: 25g, 50g, 75g 100g.
-	Đơn vị: g, mg, ct, vv…
-	Thời gian ổn định: ≤ 5 giây
-	Độ trôi theo nhiệt độ: 0,8 ppp/oC
-	Khối lượng cân tối thiểu (K=2, U=1%): 2g
-	Khối lượng cân tối thiểu (USP, K=2, U=0,1%): 20g
-	Khối lượng cân tối thiểu (USP, K=2, U=0,1%, SRP≤0,41d): 8,2g
-	Màn hình cảm ứng mầu TFT 7 inch (800 x 480 Pixels)
-	Cổng kết nối: USB, Ethernet, RS232
-	Kích thước đĩa cân: 80x80mm
-	Lồng cân chắn gió với lớp phủ chống tĩnh điện.
-	Cảm ứng không tiếp xúc: 02
-	Đèn thể thể trạng thái: có thể chọn 7 mầu
-	Nguồn điện: bộ chuyển nguồn đầu vào AC 100-240 VAC 0,5A 50-60 Hz, đầu ra DC 12 VDC 1,5A.
Cung cấp bao gồm:
- 01 cân 
- Phụ kiện kèo theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

	9
	Thiết bị đánh giá chất lượng nước đa chỉ tiêu

	· Đo pH/mV
Thang đo: 0,00 - 14,00 pH/ ±600,0 mV
Độ phân giải: 0,01 pH/ 0,1 mV
Độ chính xác: ±0,02 pH/ ±1,2 mV
· Đo ORP
Thang đo: ±2.000,0 mV
Độ phân giải: 0,1 mV
Độ chính xác: ±1,0 mV
· Đo EC (Độ dẫn): Đo Tự động hoặc bằng tay.
Bằng tay: 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; 1 mS/cm
Tự động:
1 µS/cm thang đo từ 0 đến 9999 µS/cm
0,01 mS/cm thang đo từ 10,00 đến 99,99 mS/cm
0,1 mS/cm thang đo từ 100,0 đến 400,0 mS/cm
Tự động (mS/cm):
0,001 mS/cm thang đo từ 0,000 đến 9,999 mS/cm
0,01 mS/cm thang đo từ 10,00 đến 99,99 mS/cm
0,1 mS/cm thang đo từ 100,0 đến 400,0 mS/cm
· Đo trở kháng
Thang đo: 
0 đến 999999 Ω•cm
0 đến 1000,0 kΩ•cm
0 đến 1.0000 M Ω•cm
Độ phân giải: 
1 Ω•cm; 0,1 k Ω•cm; 0,0001 MΩ•cm
· Đo TDS: (Tổng chất rắn hòa tan): Tự động hoặc bằng tay
Bằng tay: 
1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L)
Tự động:
- 1 ppm (mg/L) thang đo từ 0 đến 9,999 ppm (mg/L)
- 0,01 ppt (g/L) thang đo từ 10,00 đến 99,99 ppt (g/L)
- 0,1 ppt (g/L) thang đo từ 100,0 đến 400,0 ppt (g/L)
Tự động ppt (g/L) :
- 0,001 ppt (g/L) thang đo từ 0,000 đến 9.999 ppt (g/L)
- 0,01 ppt (g/L) thang đo từ 10,00 đến 99,99 ppt (g/L)
- 0,1 ppt (g/L) thang đo từ 100,0 đến 400,0 ppt (g/L)
· Đo độ mặn: 
Thang đo: 0,00 đến 70,00 PSU
Độ phân giải: 0,01 PSU
Độ chính xác: ±2% kết quả đo hoặc ±0,01 PSU, lấy giá trị nào lớn hơn
· Đo nhiệt độ: 
Thang đo: -5 đến 50ºC; 23 đến 122ºF; 268,15 đến 323,15 K
Độ phân giải: 0,01ºC; 0,01ºF; 0,01K
Độ chính xác: ±0,15ºC; ±0,27ºF; ±0,15 K
Cung cấp bao gồm:
- 01 Máy chính 
- Phụ kiện kèo theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

	10
	Máy đo độ đục

	· Thang đo: 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9 và 100 đến 1.000 NTU
· Độ phân giải: 0,01 NTU từ 0,00 đến 9,99 NTU; 0,1 NTU từ 10,0 đến 99,9 NTU; 1 NTU từ 100 đến 1.000 NTU
· Độ chính xác: ±2%
· Dò sáng: silicon photocell
· Nguồn sáng: đèn vonfram
· Chế độ đo: normal, average, continuous
· Hiệu chuẩn: 2, 3, 4 điểm
· Kết nối PC: USB hoặc RS232
· Môi trường: lên tới 50°C, RH max 95% không ngưng tụ
Cung cấp bao gồm:
- 01 Máy chính 
- Phụ kiện kèm theo: 5 cuvettes kèm nắp đậy, 1 bộ cuvettes hiệu chuẩn, dầu silicone, khăn lau cuvettes, pin và hộp đựng
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

	11
	Gầu lấy mẫu trầm tích

	· Vật liệu: bằng thép không gỉ 316
· Chốt, screen: thép không gỉ 18-8
· Diện tích vùng lấy mẫu : 152 x 152 mm (6 x 6”)
· Khối lượng cả mẫu: 14 kg 
Cung cấp bao gồm:
- 01 Gầu lấy mẫu trầm tích
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt 
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

	12
	Tủ đựng hóa chất
	- Có quạt hút xử lý khí độc bằng than hoạt tính thay đổi tốc độ tùy theo nhu cầu sử dụng. 
- Có đèn led chiếu sáng 
- Ngăn đựng hóa chất có thể thay đổi khoảng cách theo nhu cầu của người sử dụng, không xô lệch, chống tràn, trượt hóa chất. 
- Có 2 cánh bằng kính mở, cánh cửa có gioăng cao su đảm bảo độ kín. Cửa có 2 cánh bản lề, tay mở bằng inox, có gắn khóa chìm trên cánh. 
- Chân tủ có thể điều chỉnh được độ cao. 
- Khung và vỏ tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng. 
- Nóc tủ có hộp hấp thu chứa than hoạt tính và quạt hướng trục nối ra ngoài.
- Kích thước: 1900x1000x485 (mm)  
Cung cấp bao gồm:
- 01 tủ đựng hóa chất
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt

	13
	Tủ bảo ôn

	- Công suất 470W
- 2 cánh mở ngang
- Lòng tủ nhôm sơn tĩnh điện
- Hệ thống sưởi kính bằng hơi nóng từ compressor
- Hệ thống đèn LED. Tủ có khóa an toàn
- Hệ thống xử lý nước thừa ở khay chứa làm bay hơi
- Trang bị 4 bánh xe, 2 bánh trước có khóa
- Hệ thống tự động ngắt điện khi cửa mở nhằm tiết kiệm điện năng
- Dung tích: 1.200 lít (Dung tích sử dụng 1.000 lít)
- Trọng lượng: 123kg
- Khích thước: 1110x690x2079 (mm)
Cung cấp bao gồm:
- 01 tủ bảo ôn
- Phụ kiện kèm theo đầy đủ cho lắp đặt
- 01 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt



1.3. Các yêu cầu khác	
- Bảo hành thiết bị 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu kỹ thuật của gói thầu.
- Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế...) trong 36 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành.
- Nhà thầu phải đáp ứng Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.  
Mục 2. Bản vẽ
Gói thầu không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Hàng hóa sẽ được Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư kiểm tra, thử nghiệm trước khi bàn giao, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các đặc tính kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
- Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được xác định trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.






